
      SỞ Y TẾ HÀ GIANG

HĐ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

I SỞ Y TẾ

1 1 Sở Y tế

2 2 Văn phòng

3 3 Phòng Nghiệp vụ Y

4 4 Phòng Thanh tra

5 5 Phòng Kế hoạch Tài chính

6 6 Phòng Nghiệp vụ Dược

II

7 1 Tập thể Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh 

8 2 Tập thể Phòng Hành chính - tổng hợp

9 3 Tập thể Phòng Nghiệp vụ - TT&GD

III

10 1 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

11 2 Phòng Hành chính tổng hợp

12 3 Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra

V BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

13 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

14 2 Phòng Kế hoạch tổng hợp

15 3 Phòng Điều dưỡng

16 4 Phòng Tổ chức cán bộ

17 5 Phòng CTXH - Marketing

18 6 Khoa Dinh dưỡng

19 7 Phòng Vật tư Thiết bị y tế

20 8 Phòng Hành chính quản trị

21 9 Phòng CNTT & Truyền thông

22 10 Phòng Tài chính kế toán

23 11 Phòng Giám định y khoa

24 12 Khoa Khám bệnh

25 13 Khoa Mắt 

26 14 Khoa Răng Hàm Mặt

27 15 Khoa Tai Mũi Họng

28 16 Khoa Điều trị tự nguyện

29 17 Khoa Cấp cứu

30 18 Khoa HSTC & Chống độc

31 19 Khoa Nội tiết

32 20 Khoa Tim mạch 

33 21 Khoa Nội Tổng hợp

34 22 Khoa Ngoại Tổng hợp

35 23 Khoa Chấn thương chỉnh hình

36 24 Khoa Sản - Phụ khoa

37 25 Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
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Stt Tập thể Ghi chú

38 26 Khoa A10

39 27 Khoa Truyền nhiễm

40 28 Khoa Tâm thần

41 29 Khoa Da liễu

42 30 Khoa Phục hồi chức năng

43 31 Khoa Nhi

44 32 Khoa Y học cổ truyền

45 33 Khoa Dược

46 34 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

47 35 Khoa Sinh hóa

48 36 Khoa Vi sinh - Sinh học phân tử

49 37 Khoa Huyết học truyền máu

50 38 Khoa Giải phẫu bệnh

51 39 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

52 40 Khoa Ung bướu

53 41 Khoa Lão khoa

54 42 Khoa Thăm dò chức năng

VI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

55 1 Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin

56 2 Phòng Điều dưỡng

57 3 Phòng Tài chính - Kế toán

58 4 Phòng Hành chính Quản trị

59 5 Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

60 6 Phòng Tổ chức cán bộ

61 7 Khoa Nội tổng hợp - khoa Nhi

62 8 Khoa lão khoa

63 9 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

64 10 Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh

65 11  Khoa A10

66 12  Khoa Khám Bệnh Đa khoa

67 13  Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

68 14 Khoa Ngũ  Quan - Da liễu

69 15 Khoa Dược

70 16 Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

71 17 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng

72 18 Khoa Xét  nghiệm

73 19 Khoa Dinh dưỡng

VII BỆNH VIỆN PHỔI

74 1 Phòng Tổ chúc - Hành chính

75 2 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

76 3 Phòng Kế toán - Tài chính

77 4 Phòng Chỉ đạo Tuyến

78 5 Phòng Điều dưỡng

79 6 Khoa Dược - Vật tư y tế

80 7 Khoa Khám Bệnh

81 8 Khoa Cận lâm sàng

82 9 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc
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Stt Tập thể Ghi chú

83 10 Khoa Bệnh Phổi - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu

84 11 Khoa Lao ngoài phổi

85 12 Khoa Lao phổi

86 13 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

87 14 Khoa Dinh dưỡng

VIII BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

88 1 Tập thể Bệnh viện Phục hồi chức năng

89 2 Phòng Tổ chức hành chính

90 3 Phòng Tài chính - Kế toán

91 4 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng

92 5 Khoa Nội tổng hợp – Nhi

93 6 Khoa Dược 

94 7 Phòng Kế hoạch tổng hợp

95 8 Khoa Khám bệnh

96 9 Khoa Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền

97 10 Khoa An dưỡng

98 11 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và dinh dưỡng

IX BỆNH VIỆN MẮT

99 1 Bệnh viện Mắt

100 2 Phòng Tổ chức Hành chính

101 3 Phòng Kế hoạch Tài chính

102 4 Phòng Điều dưỡng

103 5 Khoa Khám bệnh & Điều trị ngoại trú

104 6 Khoa Kết Giác mạc

105 7 Khoa Điều trị Tổng hợp

106 8 Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

X TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

107 1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

108 2 Khoa sức khỏe môi trường, YTTH & BNN

109 3 Khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế

110 4 Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe

111 5 Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm

112 6 khoa phòng chống HIV/AIDS

113 7 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

114 8 Phòng Tài chính kế toán

115 9 Phòng Tổ chức hành chính

116 10 Khoa Xét nghiệm chẩn đoán HA, TDCN

117 11 Phòng khám đa khoa chuyên khoa

118 12 Khoa Dinh Dưỡng

119 13 Khoa Sức khỏe sinh sản

120 14 Khoa Dược vật tư y tế

121 15 Khoa Ký sinh trùng, côn trùng

122 16 Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm

XII TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

123 1 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Giang

124 2 Phòng Tổ chức- Kế hoạch- Tài chính
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Stt Tập thể Ghi chú

125 3 Phòng Kiểm nghiệm Hóa lý- Vật lý

126 4 Phòng Kiểm nghiệm Đông dược- Dược liệu

127 5 Phòng Kiểm nghiệm Sinh vật- Vi sinh vật- Mỹ phẩm

128 6 Phòng Kiểm nghiệm Thực phẩm

XIII TRUNG TÂM PHÁP Y

129 1 Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang

130 2 Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

131 3 Khoa Giám định

XIV

132 1 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

133 2 Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

134 3 Phòng KHTH - VTTBYT

135 4 Phòng Tài chính kế toán

136 5 Phòng Điều dưỡng

137 6 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

138 7 Khoa Hồi sức cấp cứu

139 8 Khoa Ngoại tổng hợp

140 9 Khoa Nội tổng hợp

141 10 Khoa Dược 

142 11 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

143 12 Khoa Y dược cổ truyền

144 13 Khoa Nhi

145 14 Khoa Xét nghiệm

146 15 Khoa Khám bệnh

147 16 Khoa Liên chuyên khoa

148 17 Khoa Phụ sản

149 18 Khoa Dinh Dưỡng

150 19 Khoa Truyền nhiễm

151 20 Phòng khám đa khoa khu vực Phố Bảng

XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN

152 1 Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

153 2 Phòng Hành chính - Tổng hợp

154 3 Phòng Truyền thông giáo dục sức khoẻ - DS-KHHGĐ

155 4 Khoa Dược - Xét nghiệm

156 5 Khoa vệ sinh an toàn thực phẩm - Y tế công cộng

157 6 Khoa Kiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS

158 7 Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

159 8 Trạm Y tế thị trấn Đồng Văn

160 9 Trạm Y tế xã Vần Chải

161 10 Trạm Y tế xã Lũng Táo

162 11 Trạm Y tế xã Lũng Cú

163 12 Trạm Y tế xã Ma Lé

164 13 Trạm Y tế xã Thài Phìn Tủng

165 14 Trạm Y tế xã Sảng Tủng

166 15 Trạm Y tế xã Sà Phìn

167 16 Trạm Y tế xã Tả Phìn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN
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168 17 Trạm Y tế xã Lũng Thầu

169 18 Trạm Y tế xã Tả Lủng

170 19 Trạm Y tế xã Sủng Là

171 20 Trạm Y tế xã Sủng Trái

172 21 Trạm Y tế xã Hố Quáng Phìn

173 22 Trạm Y tế xã Phố Cáo

174 23 Phòng khám ĐKKV Lũng Phìn

XVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÈO VẠC

175 1 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

176 2 Phòng Tổ chức hành chính

177 3 Phòng Kế hoạch tổng hợp

178 4 Phòng Tài chính kế toán

179 5 Phòng Điều dưỡng

180 6 Khoa Khám bệnh

181 7 Khoa Hồi sức tích cực- chống độc

182 8 Khoa Nội - LK

183 9 Khoa Truyền nhiễm

184 10 Khoa Ngoại tổng hợp

184 11 Khoa Nhi

185 12 Khoa YHCT

186 13 Khoa Dược - VTYT

187 14 Khoa  Xét nghiệm - CĐHA

188 15 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

XVII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC

189 1 TTYT huyện 

190 2 Phòng HC-TH

191 3 Khoa KSDB-HIV/AIDS

192 4 Khoa Xét nghiệm - Dược

193 5 TYT thị trấn Mèo vạc

194 6 TYT Tả Lủng

195 7 TYT Sủng Trà

196 8 TYT Sủng Máng

197 9 TYT Lũng Chinh

198 10 TYT Giàng Chu Phìn

199 11 TYT Cán Chu Phìn

200 12 TYT Lũng Pù

201 13 TYT Khâu Vai

202 14 TYT Pả Vi

203 15 TYT Pải Lủng

204 16 TYT Sơn Vĩ

205 17 TYT Thượng Phùng

206 18 TYT Tát Ngà

207 19 TYT Nậm Ban

208 20 PK ĐKKV Xín Cái

209 21 PK ĐKKV Niêm Sơn

XVIII

210 1 Bệnh viện ĐKKV Yên Minh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH
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211 2 Phòng Hành chính quản trị

212 3 Phòng Tổ chức cán bộ

213 4 Phòng Kế hoạch tổng hợp

214 5 Phòng Điều dưỡng

215 6 Phòng Tài chính kế toán

216 7 Phòng Vật tư TBYT

217 8 Khoa Khám bệnh

218 9 Khoa LCK TMH-RHM-Mắt

219 10 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

220 11 Khoa Cấp cứu

221 12 Khoa Nội tổng hợp

222 13 Khoa Phụ sản

223 14 Khoa Lão học

224 15 Khoa Nhi

225 16 Khoa Ngoại tổng hợp

226 17 Khoa Truyền nhiễm

227 18 Khoa Y Dược cổ truyền 

228 19 Khoa Phục hồi chức năng

229 20 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

230 21 Khoa Dược

231 22 Khoa Xét nghiệm

232 23 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

233 24 Khoa Giải phẫu bệnh

234 25 Khoa Dinh dưỡng

235 26 Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ

XIX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN MINH

236 1 Trung tâm Y tế huyện Yên Minh

237 2 Phòng Hành chính tổng hợp

238 3 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

239 4 Khoa Xét nghiệm

240 5 Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS

241 6 Khoa Y tế Công cộng

242 7 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

243 8 Trạm Y tế Thị trấn

244 9 Trạm Y tế xã Đông Minh

245 10 Trạm Y tế xã Ngam La

246 11 Trạm Y tế xã Lao Và Chải

247 12 Trạm Y tế xã Na Khê

248 13 Trạm Y tế xã Phú Lũng

249 14 Trạm Y tế xã Thắng Mố

250 15 Trạm Y tế xã Sủng Thài

251 16 Trạm Y tế xã Hữu Vinh

252 17 Trạm Y tế xã Ngọc Long

253 18 Trạm Y tế xã Du Tiến

XX BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ

254 1 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

255 2 Phòng Tổ chức - Hành chính
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256 3 Phòng Tài chính kế toán

257 4 Phòng Kế hoạch tổng hợp

258 5 Phòng Điều dưỡng

259 6 Khoa khám bệnh

260 7 Khoa Nội – Truyền nhiễm

261 8 Khoa ngoại tổng hợp

262 9 Khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê

263 10 Khoa Xét nghiệm - CĐHA

264 11 Khoa Y học cổ truyền

265 12 Khoa Dược - TTBYT

266 13 Khoa Nhi

267 14 Khoa phụ sản

268 15 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

XXI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢN BẠ

269 1 Tập thể Trung tâm y tế Quản Bạ

270 2 Phòng Hành chinh -Tổng hợp

271 3 Phòng Truyền thông GDSK

272 4 Khoa Dược - XN

273 5 Khoa Sức khỏe sinh sản

274 6 Khoa KDSB/HIV-AIDS

275 7 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

276 8 Khoa Y tế công cộng

277 9 Trạm Y tế Thị trấn Tam Sơn

278 10 Trạm Y tế xã Quản Bạ

279 11 Trạm Y tế xã Bát Đại Sơn

280 12 Trạm Y tế xã Thanh Vân

281 13 Trạm Y tế xã Lùng Tám

282 14 Trạm Y tế xã Cao Mã Pờ

283 15 Trạm Y tế xã Tả Ván

284 16 Trạm Y tế xã Thái An

285 17 Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận

286 18 Trạm Y tế xã Cán Tỷ

287 19 Trạm Y tế xã Quyết Tiến

288 20 PK ĐKKV Đông Hà

289 21 PK ĐKKV Tùng Vài

XXII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC MÊ

290 1 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

291 2 Phòng Tổ chức Hành Chính

292 3 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

293 4 Tập Thể khoa Ngoại - Sản

294 5 Phòng Tài chính - Kế toán

295 6 Phòng Điều dưỡng

296 7 Khám bệnh

297 8 Khoa Nội Truyền Nhiễm

298 9 Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

299 10 Khoa Nhi

300 11 Khoa Y học cổ truyền
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301 12 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

302 13 Khoa Dược

303 14 Khoa Hồi sức cấp cứu

304 15 Phòng khám đa khoa khu vực Đường Âm

XXIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC MÊ

305 1 Trung tâm Y tế

306 2 Phòng Hành chính - Tổng hợp

307 3 Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe

308 4 Khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS

309 5 Khoa An toàn thực phẩm

310 6 Khoa Sức khỏe sinh sản

311 7 Khoa Xét nghiệm

312 8 Khoa Y tế công cộng

313 9 Trạm Y tế xã Thượng Tân

314 10 Trạm Y tế xã Yên Định

315 11 Trạm Y tế xã Minh Sơn

316 12 Trạm Y tế xã Lạc Nông

317 13 Trạm Y tế xã Giáp Trung

318 14 Trạm Y tế thị trấn Yên Phú

319 15 Trạm Y tế xã Yên Phong

320 16 Trạm Y tế xã Phú Nam

321 17 Trạm Y tế xã Yên Cường

322 18 Trạm Y tế xã Phiêng Luông

323 19 Trạm Y tế xã Đường Hồng

XXIV

324 1 Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

325 2 Phòng Hành chính - Tổng hợp

326 3 Phòng Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

327 4 Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS

328 5 Khoa Y tế công cộng

329 6 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

330 7 Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

331 8 Khoa Xét nghiệm

332 9 Trạm Y tế xã Phương Thiện

333 10 Trạm Y tế xã Phương Độ

334 11 Trạm Y tế xã Ngọc Đường

335 12 Trạm Y tế phường Minh Khai

336 13 Trạm Y tế phường Trần Phú

337 14 Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi

338 15 Trạm Y tế phường Quang Trung

339 16 Trạm Y tế phường Ngọc Hà

XXV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN

340 1 Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên

341 2 Phòng tổ chức- Hành chính

342 3 Phòng điều dưỡng

343 4 Phòng kế hoạch tổng hợp

344 5 Phòng Tài chính kế toán

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG
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345 6 Khoa Y học cổ truyền & PHCN

346 7 Khoa Nội tổng hợp

347 8 Khoa Truyền nhiễm

348 9 Khoa Nhi

349 10 Khoa Ngoại tổng hợp 

350 11 Khoa Phẫu Thuật - GMHS

351 12 Khoa Hồi Sức cấp cứu

352 13 Khoa Khám bệnh

353 14 Khoa Dược- VTTBYT

354 15 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

355 16 Khoa TMH - RHM

356 17 Khoa Phụ Sản

357 18 Khoa Lão khoa

358 19 Khoa Xét nghiệm &CĐHA

XXVI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ XUYÊN

359 1 Trung tâm Y tế Vị Xuyên

360 2 Phòng Hành chính tổng hợp

361 3 Phòng Truyền thông GDSK

362 4 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

363 5 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

364 6 Khoa Y tế công cộng

365 7 Khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS

366 8 Khoa Xét Nghiệm

367 9 Trạm Y tế thị trấn Vị Xuyên

368 10 Trạm Y tế xã Ngọc Minh

369 11 Trạm Y tế xã Phú Linh

370 12 Trạm Y tế xã Việt Lâm

371 13 Trạm Y tế thị trấn Việt Lâm

372 14 Trạm Y tế xã Kim Linh

373 15 Trạm Y tế xã Quảng Ngần

374 16 Trạm Y tế xã Trung Thành

375 17 Trạm Y tế xã Minh Tân

376 18 Trạm Y tế xã Ngọc Linh

377 19 Trạm Y tế xã Lao Chải

378 20 Trạm Y tế xã Cao Bồ

379 21 Trạm Y tế xã Kim Thạch

380 22 Trạm Y tế xã Thanh Đức

381 23 Trạm Y tế xã Xín Chải

382 24 Trạm Y tế xã Thuận Hòa

383 25 Trạm Y tế xã Thanh Thủy

384 26 Trạm Y tế xã Phương Tiến

385 27 Trạm Y tế xã Thượng Sơn

386 28 Trạm Y tế xã Linh Hồ

387 29 Trạm Y tế xã Tùng Bá

388 30 Trạm Y tế xã Đạo Đức

389 31 PKĐKKV Bạch Ngoc
XXVI

I
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUANG
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Stt Tập thể Ghi chú

390 1 Phòng Tổ Chức cán bộ

391 2 Phòng Hành chính quản trị

392 3 Phòng Tài chính kế toán

393 4 Phòng Điều dưỡng

394 5 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

395 6 Khoa Nội Tổng hợp

396 7 Khoa Lão khoa

397 8 Khoa Ngoại Tiêu Hóa - Tiết niệu

398 9 Khoa Ngoại Chấn thương

399 10 Khoa Nhi

400 11 Khoa Truyền Nhiễm

401 12 Khoa Cấp Cứu

402 13 Khoa Hồi sức tích cực chống độc

403 14 Khoa Gây mê phẫu thuật

404 15 Khoa Y dược cổ truyền

405 16 Khoa Phục hồi chức năng

406 17 Khoa Khám Bệnh

407 18 Khoa Mắt

408 19 Khoa Tai - Mũi - Họng

409 20 Khoa Răng - Hàm - Mặt

410 21 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

411 22 Khoa Dược và vật tư thiết bị y tế

412 23 Khoa Vi sinh giải phẫu bệnh

413 24 Khoa Xét nghiệm (Huyết học - sinh hóa)

414 25 Khoa Dinh dưỡng

415 26 Phòng khám ĐKKV Đồng Yên
XXVI

II
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC QUANG

416 1 Trung tâm Y tế Bắc Quang

417 2 Phòng Hành chính tổng hợp

418 3 Khoa Y tế công cộng

419 4 Khoa xét nghiệm

420 5 Khoa KSDB-HIV/AIDS

421 6 Phòng Truyền thông GDSK

422 7 Khoa Chăm sóc SKSS

423 8 Khoa An tòan vệ sinh TP

424 9 TYT Tân Quang

425 10 TYT Việt Vinh

426 11 TYT Việt Quang

427 12 TYT Việt Hồng

428 13 TYT Hùng An

429 14 TYT Quang Minh

430 15 TYT Vĩnh Tuy

431 16 TYT Vĩnh Hảo

432 17 TYT Tiên Kiều

433 18 TYT Đông Thành

434 19 TYT Vô Điếm

435 20 TYT  Bằng Hành
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Stt Tập thể Ghi chú

436 21 TYT Kim Ngọc

437 22 TYT Đức Xuân

438 23 TYT Đồng Tiến

439 24 TYT Vĩnh Phúc

440 25 Phòng khám Liên Hiệp

441 26 TYT Tân Thành

442 27 TYT Tân Lập

XXIX

443 1 Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

444 2 Khoa Nội tổng hợp

445 3 Phòng tổ chức - Hành chính

446 4 Khoa Ngoại tổng hợp 

447 5 Khoa Khám bệnh

448 6 Khoa Phụ Sản 

449 7 Khoa Dược

450 8 Khoa Nhi

451 9 Khoa YHCT, phục hồi chức năng

452 10 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

453 11 Khoa Kiểm soát chống nhiễm khuẩn

454 12 Phòng Tài chính kế toán 

455 13 Phòng Kế hoạch tổng hợp

456 14 Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

457 15 Khoa Cấp cứu

458 16 Khoa Xét nghiệm

459 17 Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức 

460 18 Khoa Thăm do chức năng

461 19 Khoa Truyền nhiễm

462 20 Phòng Điều dưỡng 

XXX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUANG BÌNH

463 1 Tập thể Trung tâm Y tế

464 2 Tập thể Phòng Hành chính Tổng hợp

465 3 Tập thể Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe

466 4 Tập thể khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS

467 5 Tập thể khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản

468 6 Tập thể khoa Y tế công cộng

469 7 Tập thể khoa An toàn vệ sinh Thực phẩm

470 8 Tập thể khoa Xét nghiệm & Dược

471 9 Tập thể Trạm Y tế xã Tiên Yên

472 10 Tập thể Trạm Y tế xã Hương Sơn

473 11 Tập thể Trạm Y tế xã Yên Hà

474 12 Tập thể Trạm Y tế xã Nà Khương

475 13 Tập thể Trạm Y tế xã Bằng Lang

476 14 Tập thể Trạm Y tế thị trấn Yên Bình

477 15 Tập thể Trạm Y tế xã Yên Thành

478 16 Tập thể Trạm Y tế xã Bản Rịa

479 17 Tập thể Trạm Y tế xã Tân Nam

480 18 Tập thể Trạm Y tế xã Tân Bắc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUANG BÌNH
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Stt Tập thể Ghi chú

481 19 Tập thể Trạm Y tế xã Tân Trịnh

482 20 Tập thể Trạm Y tế xã Tiên Nguyên

483 21 Tập thể Trạm Y tế xã Xuân Minh

XXXI

495 1 Bệnh viện đa khoa khu vực  Hoàng Su Phì

496 2 Tập thể cán bộ Phòng Điều dưỡng

497 3 Tập thể cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán

498 4 Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

499 5 Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

500 6 Tập thể cán bộ Khoa Nhi

501 7 Tập thể cán bộ khoa Ngoại tổng hợp

502 8 Tập thể cán bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

503 9 Tập thể cán bộ Khoa Khám bệnh

504 10 Tập thể cán bộ Khoa Truyền nhiễm

505 11 Tập thể cán bộ Khoa Lão khoa

506 12 Tập thể cán bộ Khoa Dược - Vật tư và thiết bị y tế

507 13 Tập thể cán bộ Khoa Liên chuyên khoa Tai, Mũi, Họng

508 14 Tập thể cán bộ Khoa LCK Răng, Hàm, Mặt-Mắt

509 15 Tập thể cán bộ Khoa Nội tổng hợp

510 16 Tập thể cán bộ Khoa Dinh dưỡng

511 17 Tập thể cán bộ Khoa Phụ sản

512 18 Tập thể cán bộ Khoa Y học cổ truyền

513 19 Tập thể cán bộ Khoa Phục hồi chức năng

514 20 Tập thể cán bộ Khoa Xét nghiệm (huyết học, sinh hóa)

515 21 Tập thể cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh

516 22 Tập thể cán bộ Phòng khám ĐKKV Thông Nguyên
XXXI

I
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

517 1 Trung tâm Y tế Hoàng Su Phì

518 2 Phòng hành chính tổng hợp 

519 3 Phòng Truyền thông GDSK

520 4 Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS 

521 5 Khoa Y tế công cộng

522 6 Khoa Xét nghiệm

523 7 Khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm

524 8 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ 

525 9 Trạm Y tế xã Bản Máy

526 10 Trạm Y tế xã Bản Phùng

527 11 Trạm Y tế xã Thàng Tín

528 12 Trạm Y tế xã Thèn Chu Phìn

529 13 Trạm Y tế xã Đản Ván

530 14 Trạm Y tế xã Pố Lồ

531 15 Trạm Y tế xã Vinh Quang

532 16 Trạm Y tế xã Tụ Nhân

533 17 Trạm Y tế xã Nàng Đôn

534 18 Trạm Y tế xã Pờ Ly Ngài

535 19 Trạm Y tế xã Sán Sả Hồ

536 20 Trạm Y tế xã Bản Luốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ
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Stt Tập thể Ghi chú

537 21 Trạm Y tế xã Ngàm Đăng Vài

538 22 Trạm Y tế xã Tân Tiến

539 23 Trạm Y tế xã Túng Sán

540 24 Trạm Y tế xã Bản Nhùng

541 25 Trạm Y tế xã Tả Sử Chóong

542 26 Trạm Y tế xã Nam Sơn

543 27 Trạm Y tế xã Hồ Thầu

544 28 Trạm Y tế xã Nậm Khòa

545 29 Trạm Y tế xã Nậm Ty

546 30 Phòng khám ĐKKV xã Chiến Phố

547 31 Phòng khám ĐKKV xã Nậm Dịch
XXXI

II
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN

548 1 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

549 2 Phòng Tổ chức Hành chính

550 3 Phòng Tài chính Kế toán

551 4 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

552 5 Phòng Điều dưỡng

553 6 Phòng vật tư-thiết bị Y tế

554 7 Khoa khám Bệnh

555 8 Khoa Nội tổng hợp

556 9 Khoa Nhi

557 10 Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

558 11 Khoa Y học cổ truyền

559 12 Khoa vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

560 13 Khoa truyền nhiễm

561 14 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

562 15 Khoa chẩn đoán hình ảnh

563 16 Khoa Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt-Mắt 

564 17 Khoa xét nghiệm

565 18 Khoa dinh dưỡng
XXXI

V
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XÍN MẦN

566 1 Trung tâm Y tế Xín Mần

567 2 Phòng Hành chính tổng hợp

568 3 Phòng truyền thông GDSK

569 4 Khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS

570 5 Khoa Y tế công cộng

571 6 Khoa xét nghiệm - Dược

572 7 Khoa CSSKSS

573 8 Trạm y tế Thị trấn Cốc Pài

574 9 Trạm Y tế xã Pà Vầy Sủ

575 10 Trạm Y tế xã Xín Mần

576 11 Trạm Y tế xã Thèn Phàng

577 12 Trạm Y tế xã Bản Díu

578 13 Trạm Y tế xã Nàn Xỉn

579 14 Trạm Y tế xã Trung Thịnh

580 15 Trạm Y tế xã Thu Tà

581 16 Trạm Y tế xã Cốc Rế
Page 13



Stt Tập thể Ghi chú

582 17 Trạm Y tế xã Tả Nhìu

583 18 Trạm Y tế xã Chế Là

584 19 Trạm Y tế xã Nấm Dẩn

585 20 Trạm Y tế xã Bản Ngò

586 21 Trạm Y tế xã Nàn Ma

587 22 Trạm Y tế xã Khuôn Lùng

588 23 Trạm Y tế xã Quảng Nguyên

589 24 Trạm Y tế xã Nà Chì
XXX

V
590 1 Bệnh viện đa khoa Nà Chì

591 2 Phòng Tổ chức hành chính

592 3 Phòng Kế hoạch tổng hợp

593 4 Phòng Điều dưỡng

594 5 Khoa Khám bệnh

595 6 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc

596 7 Khoa Nội tổng hợp

597 8 Khoa Ngoại tổng hợp

598 9 Khoa Phụ sản - Nhi

599 10 Khoa Truyền nhiễm

600 11 Khoa Y học cổ truyền

601 12 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

602 13 Khoa Xét nghiệm - CĐHA

603 14 Khoa Dược - VTTBYT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ CHÌ HUYỆN XÍN MẦN
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